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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của đô thị hóa đến thay đổi sử dụng đất của thành phố 
Đồng Hới. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: thu thập tài liệu, số liệu; xử lý số liệu; phương pháp đánh giá 
tác động của đô thị hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ đô thị hóa ở Đồng Hới tăng tuyến tính trong thời kỳ 
2005-2020. Thay đổi sử dụng đất ở Đồng Hới chịu tác động của bốn nhóm yếu tố: (i) Mức đô thị hóa có mối tương 
thuận với loại hình chuyển đổi từ đất nông nghiệp chuyển sang đất ở đô thị; (ii) Yếu tố khoảng cách tới bờ biển ảnh 
hưởng đến ba loại hình chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất chuyên dùng, sang đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp và sang đất phi nông nghiệp còn lại; (iii) Yếu tố khoảng cách tới đường giao thông chính có mối tương 
quan thuận chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và (iv) Yếu tố mật độ dân số 
tỉ lệ thuận với mức độ chuyển đất nông nghiệp sang chuyên dùng, sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và 
sang phi nông nghiệp còn lại.  

Từ khóa: Đô thị hóa, thay đổi sử dụng đất, Đồng Hới, Quảng Bình. 

Impacts of Urbanization on Land use Change in Dong Hoi City, Quang Binh Province 

ABSTRACT 

The research was conducted to determine the impact of urbanization on land use change in Dong Hoi city. 
Secondary data were collected from documents related to the natural and socio-economic conditions and current 
situations of land use during 2005-2020 period from the provincial agencies (Bureau of statistics and Department of 
Resources and Environment), and the Office of Resources and Environment of Dong Hoi City. Primary data were 
gathered by interviewing 15 city staff understanding the process of urban development and land use of the city. In 
addition, field survey was conducted to collate with the desk research data. The research results show that the 
degree of urbanization in Dong Hoi increased steadily in the period 2005-2020. Land use change in Dong Hoi was 
affected by 4 groups of factors: (i) The degree of urbanization, (ii) The distance to the coast, (iii) The distance to the 
main traffic and (iv) The population density.  

Keywords: Urbanization, land use change, Dong Hoi city, Quang Binh. 
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Ngành kinh tế 
Năm thực hiện Tăng/giảm (+/-) 

2005 2010 2015 2020 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2005-2020 

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00     

Nông nghiệp (NN) 8,50 5,10 3,50 2,25 -3,40 -0,16 -0,125 -6,25 

Công nghiệp - Xây dựng (CN-XD) 39,50 41,50 41,90 42,05 2,00 0,40 0,150 2,55 

Thương mại - Dịch vụ (TN-DV) 52,00 53,40 54,60 55,70 1,40 1,20 1,10 3,70 
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Loại sử dụng 

Diện tích (ha) 2010-2005 2015-2010 2020-2015 2020-2005 

Năm 
2005 

Năm 
2010 

Năm 
2015 

Năm 
2020 

Tăng 
giảm 
(ha) 

Tỉ lệ 
(%) 

Tăng 
giảm 
(ha) 

Tỉ lệ 
(%) 

Tăng 
giảm 
(ha) 

Tỉ lệ 
(%) 

Tăng 
giảm 
(ha) 

Tỉ lệ 
(%) 

Tổng diện tích tự nhiên  15.553 15.571 15.587 15.587 18,07 0,02 16,77 0,02 0 0,00 34,84 0,01 

Đất nông nghiệp 10.310 10.062 9.953,25 9.892 -248,1 -0,48 -109 -0,22 -61,05 -0,12 -418,2 -0,27 

Đât ở đô thị 446,77 497,06 581,65 742,6 50,29 2,25 84,59 2,91 160,95 5,53 295,83 4,41 

Đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp 

274,32 445,18 520 547,6 170,86 12,46 74,82 2,88 27,59 1,06 273,27 6,64 

Đất chuyên dùng 484,98 1.983,5 1.959,15 2.031 1.498,5 61,80 -24,33 -0,25 72,17 0,74 1.546,3 21,26 

Đất phi NN khác còn lại 2.598,6 1.895,8 2.048,46 2.156 -702,8 -5,41 152,68 1,49 107,93 1,05 -442,2 -1,13 

Đất chưa sử dụng 1.437,5 686,77 524,83 217,2 -750,8 -10,45 -161,9 -6,17 -307,6 -11,72 -1.220 -5,66 

Tiêu chí: Tỷ trọng 
Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Trục T1 Trục T2 Trục T3 Trục T1 Trục T2 Trục T3 Trục T1 Trục T2 

DCG (đất chuyên dùng) 0,638 - 0,313 -0,176 -0,750 -0, 462 - -0,443 

CSK (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) 0,570 0,115 -0,772 -0,266 -0, 556 0, 739 - -0,597 

NNP (đất nông nghiệp) -0,781 -0,608 - -0,444 0,727 0,179 0,283 0,758 

ODT (đất ở đô thị) 0,423 0,248 0,612 0,825 - -0,313 0,925 - 

PNN_K (đất phi nông nghiệp còn lại) -0,585 0,751 - -0,317 0,644 -0,202 - 0,731 

Hộ gia đình có thu nhập chính từ ngành NN 0,691 -0,702 - -0,908 - - -0,947  

Hộ gia đình có thu nhập chính từ ngành CNXD -0,681 0,694 - 0,864 - - 0,964 - 

Hộ gia đình có thu nhập chính từ ngành TMDV -0,682 0,698 - 0,945 - - 0,755 -0,108 

Lao động trong độ tuổi ở ngành NN -0,781 -0,615 - -0.902 -0.166 -0,161 -0,977  

Lao động trong độ tuổi ở ngành CNXD 0,763 0,601 - 0,857 0,169 0,227 0,977 - 

Lao động trong độ tuổi ở ngành TMDV 0,741 0,583 - 0,939 0,154 - 0,976 - 
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Xã/phường Thôn/tổ dân phố 
Trọng số trong trục thành phần chính thứ nhất (T1) 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

 Phường Bắc Lý  

TDP 1 -0,74 1,62 1,01 

TDP 2 -0,94 1,66 1,16 

TDP 3 0,22 2,05 2,35 

TDP 4 -0,97 1,97 2,22 

TDP 5 -1,20 1,71 1,63 

 Phường Nam Lý 

TDP 1 -0,36 2,09 1,89 

TDP 2 0,21 1,78 1,70 

TDP 3 -0,24 1,74 2,17 

TDP 4 -0,20 1,58 1,57 

TDP 5 -0,25 0,73 1,20 

 Phường Đồng Phú 

TDP 1 -0,84 1,48 1,14 

TDP 2 0,20 2,01 2,10 

TDP 3 0,25 1,86 1,95 

TDP 4 -0,83 1,35 1,28 

Phường Hải Thành 

TDP 1 -0,75 1,51 1,05 

TDP 2 -1,12 1,25 1,08 

TDP 3 -0,21 1,17 2,43 

Phường Đồng Sơn 

TDP 1 -0,96 0,97 0,68 

TDP 2 -1,04 1,06 1,18 

TDP 3 -0,92 1,11 2,48 

TDP 4 -0.21 1,12 2,14 

Phường Phú Hải 

TDP Phú Thượng -0,86 1,58 1,24 

TDP Nam Hồng -0,86 1,42 1,24 

TDP Bắc Hồng 0,23 2,11 2,15 

TDP Diêm Hải 0,27 1,82 1,91 

Phường Đức Ninh Đông 

TDP Diêm Thượng -0,87 1,46 1,36 

TDP Diêm Hạ -0,75 1,63 1,25 

TDP Diêm Nam -0,86 1,46 1,24 

TDP Diêm Trung 0,22 2,11 2,13 

TDP Diêm Bắc 1 0,26 1,88 1,92 

TDP Diêm Bắc 2 -0,85 1,37 1,26 

TDP Bình Phúc -0,78 1,56 1,15 

TDP Đức Trường -0,93 1,37 1,25 

Phường Bắc Nghĩa 

TDP Phương Xuân -0,75 1,63 1,05 

TDP Mỹ Cương -0,97 1,58 1,26 

TDP Phú Vinh 0,26 2,15 2,38 

Phường Đồng Hải 
TDP Đồng Mỹ -0,98 1,96 2,28 

TDP Thành Mỹ -0,85 1,49 1,16 
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Xã/phường Thôn/tổ dân phố 
Trọng số trong trục thành phần chính thứ nhất (T1) 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

TDP Đồng Hải 0,22 2,11 2,13 

TDP Nam Thành 0,26 1,88 1,97 

TDP Đồng Đình -0,86 1,32 1,31 

TDP Đồng Tâm -0,76 1,56 1,15 

Xã Bảo Ninh 

Thôn Mỹ Cảnh -1,08 0,97 1,36 

Thôn Đồng Dương -0,58 0,89 1,16 

Thôn Sa Động -1,12 0,95 1,28 

Thôn Trung Bính -1,39 0,98 1,36 

Thôn Hà Dương -1,06 0,96 1,25 

Thôn Hà Thôn -0,36 0,97 1,28 

Thôn Hà Trung -0,84 0,98 1,37 

Thôn Cừa Phú -0,98 0,99 0,78 

Xã Đức Ninh 

Thôn Giao tế -1,11 0,89 1,28 

Thôn Đức Điền -1,27 0,93 1,28 

Thôn Đức Sơn -1,06 0,98 1,34 

Thôn Đức Phong -0,57 0,85 1,12 

Thôn Đức Hoa -1,10 0,88 1,18 

Thôn Đức Giang -1,29 0,89 1,26 

Thôn Đức Thị -1,04 0,92 1,24 

Thôn Đức Thủy -0,33 0,94 1,24 

Thôn Tân Sơn -0,80 0,98 1,33 

Xã Nghĩa Ninh 

Thôn Trung Nghĩa -0,97 0,99 0,58 

Thôn Voong -1,01 1,02 1,08 

Thôn Ba Đa -0,89 1,04 2,46 

Thôn Thuận Hóa -0.20 1,06 2,04 

Xã Lộc Ninh 

Thôn Lộc Đại -0,84 1,48 1,14 

Thôn Phú Xá 0,20 2,01 2,10 

Thôn Hữu Cung 0,25 1,86 1,95 

Xã Quang Phú 

Thôn Bắc Phú -0,83 1,35 1,28 

Thôn Nam Phú -0,75 1,51 1,05 

Thôn Đông Phú -1,12 1,25 1,08 

Thôn Tây Phú -0,21 1,17 2,43 

Thôn Tân Phú -0,73 1,08 2,11 

Xã Thuận Đức 

Thôn Thuận Vinh -0,80 0,94 1,84 

Thôn Thuận Hòa -1,04 0,91 1,33 

Thôn Thuận Phước -0,82 0,89 2,07 

Thôn Thuận Ninh -1,14 0,87 2,01 

Thôn Thuận Phong -0,66 0,84 1,97 

Thôn Thuận Hà 0,62 1,10 1,67 
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Y 

 

 

X 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển 

sang đất chuyên 
dung (CDG) 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển sang 

đất sản xuất kinh 
doanh phi nông 
nghiệp (CSK) 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển 

sang đất ở đô thị 
(ODT) 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển 

sang đất phi nông 
nghiệp còn lại 

(NNP-K) 

(T1-2015) - Mức độ đô thị hóa - - 0,461 - 

(BB) - Khoảng cách đến bờ biển - 0,341 -0,411 -0,365 -0,346 

(GT) - Khoảng cách đến đường giao thông chính - 0,249 - - 

(MĐDS) - Thay đổi mật độ dân số 0,327 0,395 - 0,295 

≤

Y 

  

X 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển 

sang đất chuyên 
dùng (CDG) 

Đất nông nghiệp (NNP) 
chuyển sang đất sản 
xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp (CSK) 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển 

sang đất ở đô thị 
(ODT) 

Đất nông nghiệp 
(NNP) chuyển 

sang đất phi nông 
nghiệp còn lại 

(NNP-K) 

(T1-2020) - Mức độ đô thị hóa  - - - 0,458 

(BB) - Khoảng cách đến bờ biển  - 0,188 0,437 - 0,316 - 0,558 

(GT) - Khoảng cách đến đường giao thông chính  - - - - 

(MĐDS) - Thay đổi mật độ dân số  0,769 0,265 0,626 - 
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